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Bộ mũi vít 43 cái

Loại chuôi Số lượng Mã số
C-form & E-form 43 B-55697

Loại chuôi
Kích thước

Socket (mm) Chiều dài (mm) Số lượng Mã số

E-form (NZ)

8 90 1 A-58914
10 90 1 A-58920
12 90 1 A-58936
13 90 1 A-58942
14 90 1 A-58958
17 90 1 A-58964
19 90 1 A-58970
21 90 1 A-58986
24 90 1 A-58992

Bộ mũi vít & socket 21 cái

Tay cầm cần siết thuận tiện cho
việc vặn ở nơi hẹp khó chạm tới

Mũi vít (+) PH1, PH2, PH3 x 25mm,
mũi vít (+) PZ1, PZ2, PZ3 x 25mm,
mũi vít (-) SL0.8x 5.5, SL1.2 x6.5x25mm

Loại chuôi Số lượng Mã số
C-form & E-form 21 B-54081

Đầu chuyển đổi socket

Loại chuôi Đầu gài Chiều dài (mm) Số lượng Mã số

E-form (NZ)
1/2 inch Drive 50 1 B-54695

1/2 inch Drive 55 1 A-32415
3/8 inch Drive 50 1 B-54689

Bộ chuyển đổi socket loại chốt gài cho phép dễ dàng
gắn hoặc tháo socket

Chuôi lục giác 1/4”

Loại chuôi Chiều dài (mm) Số lượng Mã số

1 A-68921
A-68937
*A-68943
*A-68959

150
200
300
600

1
1
1

Chuôi lục giác
1/4”
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Đầu tuýp siết bu lông chuôi lục giác

Đầu tuýp nối dài vặn vít

Đầu tuýp vặn ốc ren

Loại chuôi Chiều dài (mm) Số lượng Mã số

E-form (MZ)

13 75 1 B-52576

10 300 1 B-52548

13 150 1 B-52582

13 300 1 B-52598

13 700 1 B-52613

17 75 1 B-52629

17 150 1 B-52635

17 300 1 B-52641

17 1 B-52657

17 1 B-52663

Kích thước
Socket (mm) 
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Phụ kiện giữ vít

Số lượng Mã số
1

1

Màu xanh

Màu đen

Màu
B-63096

B-63105

Giữ mũi vít chuôi lục giác 1/4 "và có 
thể móc trên thắt lưng.

Loại chuôi Chiều dài (mm) Số lượng Mã số

E-form (NZ) 13 100 1 A-66139

Kích thước
Socket (mm) 

Có thể vặn 2 loại 
(đai ốc tai hồng và đai ốc 13mm)
bằng socket duy nhất này

Đầu vặn sắt ren

Loại chuôi Kích thước
socket (mm) Chiều dài (mm) Số lượng Mã số

E-form (MZ)

M6 66 1 B-42961

M8 66 1 B-42977

M10 66 1 B-42983
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Đầu tuýp siết bu lông chuôi lục giác

Bộ mũi vít 10 cái
Bộ mũi vít 50mm có móc treo
Mũi vít (+) PH1, PH2, PH3 x50mm,
mũi hoa khế T15, T20, T25x50mm,
mũi vít dẹp SL4.5, SL5.5x50mm,
mũi lục giác H3, H4x50mmm

Bộ mũi vít 25mm bake (PH1, 2XPH2, PH3,
PZ1, 2XPZ2, PZ3), mũi vít lục giác (T10, 2XT15,
2XT20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6),
mũi vít dep (SL3, SL4, SL4.5, SL5.5), mũi vít
hoa khế (T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H,
T40H), mũi vít dài 75mm (PH2, PZ2, SL4.5, T15,
T20, T25), mũi vặn vít (đầu tuýp, thanh giữ mũi)  

Loại chuôi Chiều dài (mm) Số lượng Mã số
E-form (NZ) 50 10 D-67620 *kèm theo mũi vít 2x45mm, chiều dài có thể điều chỉnh được.

Có thể điều chỉnh đến vị trí thuận tiện.

6.35mm
Chuôi lục giác

tay cầm kiểu trượt
(300mm, 600mm)

200mm


